
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BNN-TY Hà Nội, ngày       tháng     năm   

V/v thực hiện nghiêm quy định về báo 

cáo, chia sẻ thông tin về dịch bệnh động 

vật thủy sản tại Việt Nam  

 

  

 

 

Kính gửi:   

 

- Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; 

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III, Viện Thú y 

quốc gia, Phân viện Thú y miền Trung; 

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam; 

- Các trường: Đại học Nha Trang, Đại học Cần Thơ, Đại học 

Huế, Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh; 

- Các phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (có hoạt động xét nghiệm bệnh động vật thủy sản). 

 

Việt Nam là quốc gia có ngành thủy sản phát triển mạnh và là một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, có diện tích nuôi trồng thủy sản rất 

lớn, góp phần vào ổn định an sinh xã hội và là nguồn thu ngoại tệ cho đất nước 

(hằng năm xuất khẩu thủy sản thu về gần 10 tỷ đô la Mỹ). Do vậy, công tác thú 

y thủy sản nói chung và phòng chống dịch bệnh thủy sản nói riêng giữ vị trí rất 

quan trọng nhằm hỗ trợ ngành nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, góp phần 

ổn định thị trường truyền thống, mở cửa thị trường tiềm năng, đẩy mạnh xuất 

khẩu thủy sản. Đặc biệt trong bối cảnh những năm gần đây, trên thế giới xuất 

hiện một số bệnh mới trên động vật thủy sản, như bệnh do Tilapia lake virus 

(TiLV) trên cá rô phi, bệnh do Vi bào tử trùng (EHP) và bệnh do Decapod 

iridescent virus 1 (DIV1) trên tôm nuôi (bao gồm chủng gây bệnh shrimp 

hemocyte iridescent virus - SHIV và Cherax quadricarinatus iridovirus - 

CQIV), đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi trồng thủy sản một số 

quốc gia và có nguy cơ đe dọa đối với ngành nuôi trồng thủy sản nước ta. 

Theo quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao 

Cục Thú y là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về công 

tác thú y thủy sản, trong đó có nhiệm vụ quản lý dịch bệnh và tổ chức phòng 

chống dịch bệnh động vật thủy sản trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, theo báo 

cáo của Cục Thú y, việc phối hợp giữa các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và của 

địa phương trong triển khai một số nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch bệnh 

động vật thủy sản còn nhiều bất cập; đặc biệt là công tác báo cáo dịch bệnh thủy 

sản trong nước, chia sẻ thông tin về bệnh nguy hiểm trên thế giới, cung cấp 

thông tin, số liệu về bệnh thủy sản của Việt Nam tại một số diễn đàn quốc tế,.. 

gây khó khăn cho công tác chỉ đạo phòng chống, giám sát, cảnh báo dịch bệnh 

và gây bất lợi cho xuất khẩu thủy sản của nước ta. 
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Để thống nhất công tác quản lý dịch bệnh động vật thủy sản theo đúng 

quy định hiện hành, đặc biệt là việc xét nghiệm, điều tra xác định tác nhân, 

nguyên nhân gây bệnh ngay khi được phát hiện (hoặc nghi ngờ xuất hiện) ở Việt 

Nam; công tác báo cáo, chia sẻ, công bố hoặc cung cấp thông tin về bệnh mới 

trên động vật thủy sản tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau đây: 

1. Cục Thú y khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng bổ sung các quy trình 

chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật thủy sản theo quy định; lưu ý các bệnh 

nguy hiểm mới nổi và tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác chẩn đoán, xét 

nghiệm cho các đơn vị, phòng thử nghiệm có liên quan. 

2. Các đơn vị khẩn trương chỉ đạo các phòng thử nghiệm trực thuộc có 

hoạt động xét nghiệm, nghiên cứu về bệnh thủy sản nghiêm túc thực hiện việc 

cung cấp thông tin, kết quả xét nghiệm (kể cả kết quả xét nghiệm các mẫu đã 

được đơn vị gửi đi nước ngoài xét nghiệm) bệnh động vật thủy sản từ năm 2015 

đến nay về Cục Thú y để tổng hợp, báo cáo Bộ, cụ thể: 

a) Thông tin, kết quả xét nghiệm phát hiện (nếu có) tác nhân gây bệnh 

động vật thủy sản chưa từng xuất hiện tại Việt Nam hoặc bệnh đang được cảnh 

báo như TiLV, DIV1 (SHIV, CQIV),.. 

b) Thông tin, kết quả xét nghiệm tác nhân gây bệnh động vật thủy sản 

thuộc Danh mục bệnh động vật thủy sản phải công bố dịch theo quy định tại 

Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT và các bệnh theo Danh mục bệnh động vật 

thủy sản phải báo cáo của OIE, NACA tại Phụ lục I ban hành kèm theo công văn 

này; 

Báo cáo thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo công 

văn này. 

3. Các phòng thử nghiệm có hoạt động xét nghiệm, nghiên cứu về bệnh 

thủy sản phải báo cáo ngay về Cục Thú y các kết quả xét nghiệm phát hiện tác 

nhân gây bệnh nguy hiểm theo quy định tại điểm a) mục 2 công văn này để phối 

hợp điều tra và đề xuất Bộ chỉ đạo các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.  

Báo cáo thực hiện theo biểu mẫu tại Phụ lục II. 

4. Trường hợp cần báo cáo, chia sẻ thông tin về dịch bệnh động vật thủy 

sản tại Việt Nam, các đơn vị tham khảo sử dụng nguồn thông tin, số liệu chính 

thức từ Cục Thú y.  

Trường hợp cần công bố, chia sẻ thông tin về bệnh động vật thủy sản mới 

tại Việt Nam (bệnh chưa từng xuất hiện tại Việt Nam hoặc bệnh chưa được cơ 

quan có thẩm quyền xác nhận), các đơn vị phải báo cáo Bộ bằng văn bản (có ý 

kiến chuyên môn của Cục Thú y) để thống nhất quản lý thông tin dịch bệnh. 

5. Khi có nhu cầu nhận mẫu bệnh phẩm từ nước ngoài gửi về Việt Nam 

hoặc gửi mẫu bệnh phẩm ra nước ngoài để xét nghiệm mầm bệnh, đề nghị các 

đơn vị thực hiện đăng ký và gửi hồ sơ tới Cục Thú y theo quy định; đồng thời 

báo cáo ngay kết quả xét nghiệm về Cục Thú y để tổng hợp, báo cáo Bộ. 
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6. Giao Cục Thú y là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm tổng hợp và tham 

mưu cho Bộ về việc phát ngôn, cung cấp thông tin dịch bệnh động vật thủy sản 

trong nước; đồng thời thực hiện báo cáo, chia sẻ thông tin cho các quốc gia và tổ 

chức quốc tế (OIE, NACA) theo đúng quy định của pháp luật về thú y.  

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Lãnh đạo 

Bộ nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản 

lý tự ý công bố, chia sẻ các thông tin về dịch bệnh động vật thủy sản trái với các 

quy định hiện hành.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c); 

- Vụ KHCN&MT; 

- Lưu: VT, TS. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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